[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY NHÀ TÌNH BẠN
SINH VIÊN LÂM THỊ HUYỀN TRÂN – LỚP 18C1-CNM1
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ TIỀN (đồng)
	GHI CHÚ

	1
	Lớp 16CĐ-MTT1
	Khoa CNM-TT
	   430.000
	

	2
	Lớp 16CĐ-MTT2
	Khoa CNM-TT
	   287.000
	

	3
	Lớp 17C1-CNM1
	Khoa CNM-TT
	   400.000
	

	4
	Lớp 17C1-CNM2
	Khoa CNM-TT
	   600.000
	

	5
	Lớp 18C1-CNM1
	Khoa CNM-TT
	   700.000
	

	6
	Lớp 18C1-CNM2
	Khoa CNM-TT
	   300.000
	

	7
	Lớp 17C1-CNL1
	Khoa Nhiệt Lạnh
	   500.000
	

	8
	Cô Trần Hồng Thảo
	Khoa CNM-TT
	   500.000
	

	9
	Cô Chế Vân Cầm
	Khoa CNM-TT
	   500.000
	

	10
	Cô Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Khoa CNM-TT 
	   500.000
	

	11
	Cô Nguyễn Thị Hiền
	Khoa CNM-TT
	   300.000
	

	12
	Cô Bùi Thị Ngọc Sương
	Khoa CNM-TT
	   300.000
	

	13
	Cô Lâm Thị Phương Thùy
	Khoa CNM-TT
	   300.000
	

	14
	Thầy Nguyễn Ngọc Thọ
	Khoa CNM-TT
	2.000.000
	

	15
	Thầy Hoàng Văn Viết
	Khoa Nhiệt Lạnh
	   300.000
	

	Tổng cộng
	
	7.917.000
	



